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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   
NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  17C1… , Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
Câu 1: (4.0 điểm)  
Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
a) Cùng với Nhà nước, pháp luật luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc. 
b) Thuế dùng vào một mục đích duy nhất là nuôi sống Bộ máy Nhà nước. 

c) Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.  
d) Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
Câu 2: ( 02 điểm)
Hãy trình bày về hệ thống các cơ quan quyền lực của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và cở sở pháp lý. 
Câu 3: ( 04 điểm)

Th đã tốt nghiệp Cao đẳng, xin làm việc cho doanh nghiệp X. Th được ký hợp đồng lao động từ ngày 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013. Th làm việc liên tục từ ngày ký hợp đồng lao động (09/02/2012) đến ngày 2/1/2014. Trong quá trình làm việc, để kịp tiến độ giao hàng, doanh nghiệp yêu cầu Th làm thêm ngày 1/1/2014 và trả lương cho Th là 200% lương nhưng anh Th không đồng ý. Ngày 2/1/2014 thì doanh nghiệp X mời Th lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết từ lâu rồi.
Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Doanh nghiệp yêu cầu Th làm thêm ngày 1/1/2014 và trả lương cho Th là 200% lương là đúng hay sai? Giải thích? (1 điểm)

b/ Xác định loại hợp đồng lao động của Th từ ngày 09/02/2012 đến ngày 2/1/2014? Giải thích? (2 điểm)

c/ Ngày 2/1/2014 doanh nghiệp X mời Th lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không? Giải thích? (1 điểm)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   
NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: PHÁP LUẬT

Lớp:  17C1…,  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích tại sao
	4,0

	
	a
	- Nhận định trên là Đúng

- Tại vì: pháp luật là công cụ dùng để trấn áp các giai cấp khác, …ngoài ra Nhà nước ra đời tồn tại trong xã hội có giai cấp, thực hiện mục đích bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị.
	0.5
0.5

	
	b
	- Nhận định trên là Sai

- Tại vì: : thuế không chỉ dùng vào mục đích là nuôi sống Bộ máy Nhà nước mà còn dùng vào việc phát triển kinh tế và xã hôi (tính xã hội của Nhà nước)
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là Sai

- Tại vì: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho Nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại. (người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam là Chủ tịch Quốc hội)
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai

- Tại vì: Theo qui định của pháp luật lao động, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên và phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mới được quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
	0.5

0.5

	2
	
	Trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam và cơ sở pháp lý
	2.0

	
	a.
	Quốc hội 
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội có nhiệm vụ quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Thành phần của Quốc hội gồm có: Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội

Nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm; Quốc hội hoạt động thông qua các kỳ họp; mỗi năm họp 2 kỳ do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập
Cơ sở pháp lý: điều 69 HP 2013
	0.75
0.25

	
	b.
	Hội đồng nhân dân 03 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban nhân dân, việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân ở địa phương.

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp tương tự như nhiệm kỳ Quốc hội
Cơ sở pháp lý: điều 113 HP 2013 
	0.75

0.25

	3
	
	Bài tập
	4.0

	
	a
	-Doanh nghiệp trả lương làm thêm ngày lễ, tết là Sai 

- Bởi vì: theo quy định của pháp luật, lương làm thêm ngày lễ, tết là 300% so với mức lương của công việc đó
	0,5

0,5

	
	b
	-  Hợp đồng 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013: hợp đồng xác định thời hạn 1năm
Tại vì: Theo quy định pháp luật thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng
- Từ ngày 08/02/2013 (2/1/2014: hợp đồng không xác định thời hạn
Tại vì: sau khi hết hợp đồng (có thời hạn) 30 ngày mà không ký lại hợp đồng mới thì hợp đồng xác định thời hạn trở thành hợp đồng không xác định thời hạn
	0,5

0,5
0,5

0,5

	
	c
	- Doanh nghiệp X mời Th lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này không đúng quy định pháp luật 

- Bởi vì:  Th  hiện đang thực hiện hợp đồng lao động không  xác định thời hạn, do đó muốn chấm dứt thì phải tuân theo quy định pháp luật là có lý do chính đáng và phải báo trước 45 ngày.
	0,5

0,5


_______Hết_______

      PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         (Ký và ghi rõ họ tên)
            



    (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
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